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BNN                   Bán nuôi nhốt 

CP Protein thô 

CS Cộng sự 

D/R Dài/rộng 

Đ Đồng 

ĐVT Đơn vị tính 

EN Economic Number 

Khoáng TS Khoáng tổng số 

ME Metabolic (năng lượng trao đổi) 

N Ni tơ 

NCKH Nghiên cứu khoa học 

NN Nuôi nhốt 

NST Năng suất trứng 

PI Performance - Index 

R/D Rộng/dài 

S.sánh So sánh 

TB Trung bình 

TC Tiêu chuẩn 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TT Tuần tuổi 

TTTA Tiêu tốn thức ăn 

TY Thú y 
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